	THỨ
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT THỨ
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	ƯDCNTT
	ĐỒ DÙNG 
DẠY HỌC

	Hai
22/12
	S
	1
	HĐTN
	46
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22-12
	 
	

	
	
	2
	Toán
	76
	Luyện tập -Trang 111
	
	Thước, eke

	
	
	3
	Tiếng Việt
	106
	Đọc: Ở vương quốc  tương lai  
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	Tiếng Việt
	107
	Luyện từ và câu: Luyện tập về dấu gạch ngang  
	Soi bài
	Bảng phụ

	
	C
	5
	Tiếng Anh
	61
	Unit 6: Outdoor activities. Lesson 3: Task 7,8,9
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	6
	Đạo Đức
	16
	Tôn trọng tài sản của người khác  (Tiết 3)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	GDTC
	31
	Di chuyển một bước bật xa (Giậm nhảy bằng hai chân)
	
	Còi, sân tập

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Ba
23/12
	S
	1
	Tiếng Việt
	108
	Viết: Viết bài văn miêu tả con vật.  
	
	Bảng phụ

	
	
	2
	Toán 
	77
	Luyện tập -Trang 112
	Soi bài 
	Máy tính, ti vi, máy soi 

	
	
	3
	Âm Nhạc
	16
	Tổ chức hoạt động Vận dụng-Sáng tạo
	
	Đàn

	
	
	4
	Khoa học
	31
	Động vật cần gì để sống? (Tiết 1)
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	TV(B.S)
	16
	Đọc sách
	
	

	
	
	6
	HĐTN
	47
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tự lực thực hiện nhiệm vụ ở trường
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	Tiếng Anh
	62
	Unit 6: Outdoor activities. Fun time and project: Task 1,2
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Tư
24/12
	S
	1
	Tiếng Việt
	109
	Đọc: Cánh chim nhỏ (t1)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	110
	Đọc: Cánh chim nhỏ (t2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Tin Học
	16
	Hiệu ứng chuyển trang (t1+t2)
	
	Máy tính

	
	
	4
	LSĐL
	31
	Văn Miếu – Quốc tử giám (Tiết 2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Toán
	78
	Luyện tập -Trang 114
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi, thước, ê ke.

	
	
	6
	Khoa Học
	32
	Động vật cần gì để sống? (Tiết 2)
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	GDTC
	32
	Di chuyển một bước bật xa (Giậm nhảy bằng một chân)
	 
	Còi, sân tập

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Năm
25/12
	S
	1
	Mĩ Thuật
	16
	Vẻ đẹp trong cuộc sống (T 4)
	
	Tranh

	
	
	2
	Tiếng Việt
	111
	Viết: Trả bài văn miêu tả con vật.   
	
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	63
	Review 3. Part 1: Task 1,2,3
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	Toán
	79
	Luyện tập -Trang 115
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	C
	5
	
	
	
	 
	

	
	
	6
	
	
	
	 
	

	
	
	7
	
	
	
	 
	

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Sáu
26/12
	S
	1
	Tiếng Anh 
	64
	Review 3. Part 2: Task 1,2,3
	Sách mềm 
	Đề KT 

	
	
	2
	Tiếng Việt
	112
	Nói và nghe: Đôi cánh của ngựa trắng
	
	

	
	
	3
	Toán
	80
	Luyện tập -Trang 118
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	4
	LSĐL
	32
	Ôn tập
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Công Nghệ
	16
	Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 1)
	 
	Chậu, cây, hoa, kéo..

	
	
	6
	Toán (b.s)
	16
	Luyện tập 
	 
	

	
	
	7
	HĐTN
	48
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Vượt khó và sáng tạo.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



